
 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:              /QĐ-SYT            Kon Tum, ngày      tháng     năm 2024        

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 03 năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định 

155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ các Biên bản thẩm định của Đoàn đánh giá và đề nghị của Phó 

Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng 

nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 03 năm 2024 cho 65 cơ sở đủ điều kiện 

theo quy định của Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành (có danh sách tại 

Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế và người chịu trách nhiệm chuyên môn của các cơ sở bán lẻ thuốc có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(Phượng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỢT 03 NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     /5/2024 của Giám đốc Sở Y tế) 
_____________ 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 
Nhà thuốc Lợi 

Anh 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

1304/CC

HN-D-

SYT-GL 

20/6/2023 

Sở Y tế 

tỉnh Gia 

Lai 

Nhà 

thuốc 

63A Phạm Văn Đồng, 

phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

726/ĐKKDD-

KT 
654/GPP Cấp mới 

2 
Nhà thuốc 

Thanh Nga 
Y Thủy 

365/KT-

CCHND 
07/12/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

36A Phạm Văn Đồng, 

Phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

727/ĐKKDD-

KT 
655/GPP Cấp mới 

3 
Nhà thuốc 

Đức Huy 
Lê Đức Huy 

634/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/4/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

22A Tăng Bạt Hổ, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

728/ĐKKDD-

KT 
656/GPP Cấp mới 

4 
Nhà thuốc 

Minh Khang 

Dương Thị Ý 

Nhi 

523/CCH

N-D-

SYT-KT 

26/4/2024 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

333 Trần Văn Hai, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

729/ĐKKDD-

KT 
657/GPP Cấp mới 

5 
Quầy thuốc 

Xuân Lộc 

Tạ Cao Thị 

Yến My 

727/CCH

N-D-

SYT-KT 

08/4/2024 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 8, xã Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

730/ĐKKDD-

KT 
658/GPP Cấp mới 

6 
Quầy thuốc 

An Tâm 

Bùi Thị Thu 

Thảo 

8841/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

20/02/2024 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Đăk Tang , xã 

Đắk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

731/ĐKKDD-

KT 
659/GPP Cấp mới 

7 
Quầy thuốc 

Hòa 
Lê Văn Hòa 

550/CCH

N-D-

SYT-KT 

07/6/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, huyện Ia H’Drai, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

732/ĐKKDD-

KT 
660/GPP Cấp mới 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

8 
Quầy thuốc 

Mai Dung 

Hoàng Thị 

Mai Dung 

689/CCH

N-D-

SYT-KT 

19/10/2022 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

346/ĐKKDD-

KT 
46/GPP 

Thay đổi 

địa điểm 

kinh 

doanh(1) 

9 
Quầy thuốc 

Thiên Long 

Nguyễn Trung 

Vũ 

687/CCH

N-D-

SYT-KT 

22/9/2022 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

854 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

480/ĐKKDD-

KT 
407/GPP 

Thay đổi 

địa điểm 

kinh 

doanh(2) 

10 

Nhà thuốc 

Phương 

Tuyến 

Trần Thị 

Thanh Bình 

7526/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

03/4/2023 

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Nhà 

thuốc 

384 Bà Triệu, Phường 

Quang Trung, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc 

độc, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất,  thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ) 

590/ĐKKDD-

KT 
518/GPP 

Bổ sung 

phạm vi 

kinh 

doanh, 

duy trì 

GPP(3) 

11 
Nhà thuốc 

Minh Trí 

Huỳnh Thị 

Lang 

667/CCH

N-D-

SYT-KT 

21/10/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

189 Nguyễn Văn 

Linh, Phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

409/ĐKKDD-

KT 
333/GPP 

Thay đổi 

người phụ 

trách 

chuyên 

môn, duy 

trì GPP(4) 

12 
Nhà thuốc 

Hồng 

Đào Thị 

Thanh Ngọc 

713/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/9/2023 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

256 Hoàng Thị Loan, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

553/ĐKKDD-

KT 
481/GPP 

Thay đổi 

người phụ 

trách 

chuyên 

môn(5) 

                                                 
(1) Địa điểm trước khi thay đổi: Tổ 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
(2) Địa điểm trước khi thay đổi: 856 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum  
(3) Phạm vi kinh doanh bổ sung: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 
(4) Người phụ trách chuyên môn trước khi thay đổi: DSĐH Bền Thị Thùy Dương. 
(5) Người phụ trách chuyên môn trước khi thay đổi: DSĐH Y Mùi. 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

13 
Quầy thuốc 

Tuyết Nhung 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

426/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/06/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 6, xã Đoàn Kết, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

103/ĐKKDD-

KT 
 

Cấp lại 

(mất) 

14 
Nhà thuốc 

Ngọc Nhân 

Trần Thị 

Phượng 

241/KT-

CCHND 
16/10/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

346 Đào Duy Từ, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 309/GPP 
Duy trì 

GPP 

15 
Nhà thuốc 

Tuyến 
Bùi Bá Quỳnh 

295/KT-

CCHND 
30/03/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

404 Trần Phú, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 74/GPP 
Duy trì 

GPP 

16 
Nhà thuốc Đại 

An 

Nghe Đăm 

Hiệp 

470/CCH

N-D-

SYT-KT 

02/07/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

06 Ngô Quyền, 

Phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 341/GPP 
Duy trì 

GPP 

17 
Nhà thuốc 

Hoàng Ngân 

Hoàng Văn 

Bích 

207/KT-

CCHND 
18/06/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

34A Trường Chinh, 

Phường Trường 

Chinh, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 340/GPP 
Duy trì 

GPP 

18 
Nhà thuốc 

Ngọc Trâm 

Nguyễn Kiều 

Hạnh Trinh 

438/CCH

N-D-

SYT-KT 

11/03/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

86 Đồng Nai, Phường 

Lê Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 563/GPP 
Duy trì 

GPP 

19 
Quầy thuốc 

Xuân Diệu 

Phạm Thị 

Xuân Diệu 

422/CCH

N-D-

SYT-KT 

20/09/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Hòa Bình, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 557/GPP 
Duy trì 

GPP 

20 
Quầy thuốc số 

139B 
Vũ Thị Lan 

402/CCH

N-D-

SYT-KT 

25/08/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Lâm Tùng, xã Ia 

Chim, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 347/GPP 
Duy trì 

GPP 

21 
Quầy thuốc số 

71 

Nguyễn Đình 

Hợi 

08/KT-

CCHND 
24/05/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Tân An, xã Ia 

Chim, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

 228/GPP 
Duy trì 

GPP 



4 
 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

22 
Quầy thuốc 

Lợi 
Trần Duy Lợi 

701/CCH

N-D-

SYT-KT 

27/03/2023 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Đường bờ bao KDC, 

xã Chưhreng, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 556/GPP 
Duy trì 

GPP 

23 
Quầy thuốc 

Vạn Xuân 

Nguyễn Ngọc 

Thành 

473/CCH

N-D-

SYT-KT 

19/03/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Đăk Brông, xã 

Chư Hreng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 310/GPP 
Duy trì 

GPP 

24 
Quầy thuốc 

Hoàng Diệu 

Nguyễn Thị 

Trúc Ly 

240/KT-

CCHND 
17/09/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Phương Quý II, 

xã Vinh Quang, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 555/GPP 
Duy trì 

GPP 

25 
Quầy thuốc 

Quý 

Phan Trần 

Quý 

433/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/06/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Kroong, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 92/GPP 
Duy trì 

GPP 

26 
Quầy thuốc số 

118 

Cao Thị 

Thanh Tâm 

413/CCH

N-D-

SYT-KT 

09/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Thanh Trung, 

xã Vinh Quang, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 246/GPP 
Duy trì 

GPP 

27 
Quầy thuốc 

Bửu 

Phan Khắc 

Bửu 

30/KT-

CCHND 
06/07/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Pắt, xã Đăk 

Blà, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 248/GPP 
Duy trì 

GPP 

28 
Quầy thuốc 

Ngọc Diệp 

Lê Thị Tuyết 

Lan 

589/ 

CCHN-D-

SYT-KT 

10/10/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

279A Trần Hưng 

Đạo, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 542/GPP 
Duy trì 

GPP 

29 
Quầy thuốc 

Thanh 

Trần Thị 

Thanh 

26/KT-

CCHND 
07/06/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

207 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

 550/GPP 
Duy trì 

GPP 



5 
 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

30 
Quầy thuốc số 

14 

Hà Thị Mỹ 

Hoa 

193/KT-

CCHND 
16/04/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

77 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 345/GPP 
Duy trì 

GPP 

31 

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp 

Ngọc Hồi 

Nguyễn Thị 

Hải Quy 

227/GL-

CCHND 
30/12/2013 

Sở Y tế 

tỉnh Gia 

Lai 

Quầy 

thuốc 

655 Trần Phú, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 71/GPP 
Duy trì 

GPP 

32 
Quầy thuốc 

Nhuận Tâm 
Lê Anh Chiến 

188/KT-

CCHND 
18/03/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

943 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 226/GPP 
Duy trì 

GPP 

33 
Quầy thuốc 

Anh Thư 

Ngô Thanh 

Quốc 

134/KT-

CCHND 
29/10/2014 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

241 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 56/GPP 
Duy trì 

GPP 

34 
Quầy thuốc số 

196 

Tăng Thị Mỹ 

Duyên 

427/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/06/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

196 Nguyễn Sinh Sắc, 

thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 260/GPP 
Duy trì 

GPP 

35 

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Thương 

Nguyễn Thị 

Thương 

692/CCH

N-D-

SYT-KT 

22/05/2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

573 Trần Phú, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 285/GPP 
Duy trì 

GPP 

36 
Quầy thuốc số 

175 
Cao Thị Ngọ 

54/KT-

CCHND 
20/09/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

216 Trần Phú, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 284/GPP 
Duy trì 

GPP 

37 
Quầy thuốc 

Chu Đức 

Nguyễn Thị 

Chu Đức 

472/CCH

N-D-

SYT-KT 

02/07/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

839 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

 299/GPP 
Duy trì 

GPP 



6 
 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

38 
Quầy thuốc 

Bình Minh 
Hà Văn Thủy 

429/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/06/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Tổ dân phố 6, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 272/GPP 
Duy trì 

GPP 

39 
Quầy thuốc 

Trần Hiền 
Trần Thị Hiền 

352/KT-

CCHND 
11/10/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Chiên Chiết, xã 

Đăk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 208/GPP 
Duy trì 

GPP 

40 
Quầy thuốc 

Tâm Bình 

Phan Thế 

Dũng 

630/CCH

N-D-

SYT-KT 

13/02/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Đăk Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 523/GPP 
Duy trì 

GPP 

41 
Quầy thuốc 

Ngọc Quý 

Trần Thị Hoài 

Yên 

594/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/10/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Đăk Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 560/GPP 
Duy trì 

GPP 

42 
Quầy thuốc 

Đức Xuân 
Đỗ Đức Xuân 

60/KT-

CCHND 
16/10/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kà Nhảy, xã 

Đăk Nông, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 217/GPP 
Duy trì 

GPP 

43 
Quầy thuốc 

Tâm Bình 2 

Thân Văn 

Tuấn 

420/CCH

N-D-

SYT-KT 

20/09/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kà Nhảy, xã 

Đăk Nông, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 559/GPP 
Duy trì 

GPP 

44 
Quầy thuốc số 

41 

Trần Thị 

Ngọc Linh 

695/CCH

N-D-

SYT-KT 

17/06/2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Đăk Kan, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 211/GPP 
Duy trì 

GPP 

45 
Quầy thuốc 

Thu Hà 
Lê Thị Thu 

446/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Đăk Kan, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

 567/GPP 
Duy trì 

GPP 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

46 
Quầy thuốc 

Thanh Loan 

Phạm Thị 

Loan 

44/KT-

CCHND 
08/02/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Măng Tôn, xã 

Bờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 204/GPP 
Duy trì 

GPP 

47 
Quầy thuốc 

Hải Yến 

Mai Thị Hải 

Yến 

694/CCH

N-D-

SYT-KT 

29/10/2014 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Măng Tôn, xã 

Bờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 235/GPP 
Duy trì 

GPP 

48 
Quầy thuốc Út 

Đoan 

Vũ Lê Thanh 

Đoan 

22/KT-

CCHND 
06/07/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Khôn, xã 

Bờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 337/GPP 
Duy trì 

GPP 

49 
Quầy thuốc số 

162 

Lưu Thị Thu 

Hằng 

85/CCHN

-D-SYT-

KT 

04/04/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Cao Sơn, xã Sa 

Loong, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 314/GPP 
Duy trì 

GPP 

50 
Quầy thuốc 

Quỳnh Tú 

Phạm Dung 

Tú 

430/CCH

N-D-

SYT-KT 

06/10/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

511 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 324/GPP 
Duy trì 

GPP 

51 
Quầy thuốc 

Trúc 

Huỳnh Thị 

Trúc 

333/KT-

CCHND 
08/10/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Đăk Xanh, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 283/GPP 
Duy trì 

GPP 

52 
Quầy thuốc 

Quỳnh Trang 

Trần Thị 

Quỳnh Trang 

188/KT-

CCHND 
02/10/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

553 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 205/GPP 
Duy trì 

GPP 

53 
Quầy thuốc 

Thanh Tú 

Nguyễn Thị 

Hường 

216/KT-

CCHND 
18/06/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Đăk Dung, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

 223/GPP 
Duy trì 

GPP 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

54 
Quầy thuốc Ái 

Nhung 

Nguyễn Thị 

Xuân Hiệp 

64/KT-

CCHND 
16/10/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

389 Hùng Vương, 

thôn Đăk Xanh, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 568/GPP 
Duy trì 

GPP 

55 
Quầy thuốc 

Thúy Ngân 

Nguyễn Thị 

Thúy Ngân 

555/CCH

N-D-

SYT-KT 

25/06/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

196 Hùng Vương, xã 

Đăk Pet, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 522/GPP 
Duy trì 

GPP 

56 
Quầy thuốc 

Hoài Thu 

Nguyễn Thị 

Hoài Thu 

376/KT-

CCHND 
03/07/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 14B, xã Đăk 

Pék, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 224/GPP 
Duy trì 

GPP 

57 
Quầy thuốc 

Tuệ Linh 
Phạm Thị Hạt 

173/KT-

CCHND 
20/01/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 14A, xã Đăk 

Pék, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 221/GPP 
Duy trì 

GPP 

58 
Quầy thuốc 

Thanh Lê 

Hoàng Minh 

Đức 

358/KT-

CCHND 
12/07/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 14A, xã Đăk 

Pék, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 219/GPP 
Duy trì 

GPP 

59 
Quầy thuốc số 

166 

Nguyễn Vỹ 

Luận 

364/KT-

CCHND 
07/12/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

166 Hùng Vương, 

thôn 14A, xã Đăk 

Pék, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 551/GPP 
Duy trì 

GPP 

60 
Quầy thuốc 

Bảo An 

Hoàng Thị 

Hạnh 

104/KT-

CCHND 
20/05/2014 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 14B, xã Đăk 

Pek, huyện Đắk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 561/GPP 
Duy trì 

GPP 

61 
Quầy thuốc 

Diễm 

Võ Thị Thu 

Diễm 

460/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/12/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

 301/GPP 
Duy trì 

GPP 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

62 
Quầy thuốc 

Hoài Thương 

Nguyễn Thị 

Hoài Thương 

4998/ 

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI 

03/01/2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Bong, xã 

Đắk Môn, huyện Đắk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 543/GPP 
Duy trì 

GPP 

63 
Quầy thuốc 

Trọng Sang 

Phạm Thị Mỹ 

Hạnh 

507/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/05/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, Đăk Glei, 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 267/GPP 
Duy trì 

GPP 

64 
Quầy thuốc 

Hùng Oanh 

Trần Mạnh 

Hùng 

437/CCH

N-D-

SYT-KT 

11/03/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Brỏi, xã 

Đăk Choong, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 268/GPP 
Duy trì 

GPP 

65 
Quầy thuốc 

Bảo Ngọc 

Đặng Thị 

Thủy 

354/KT-

CCHND 
12/07/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Làng Lút, xã Ya 

Tăng, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 502/GPP 
Duy trì 

GPP 

 Tổng cộng: 65 (Sáu mươi lăm) cơ sở. 
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